
 

BÁO CÁO 

Nhu cầu biên chế giáo viên năm học 2023 - 2024 

 

Căn cứ Công văn số 1682/SNV-TCBC&TCPCP ngày 25/7/2023 của Sở 

Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc rà soát nhu cầu biên chế viên chức sự nghiệp Giáo 

dục năm học 2023-2024.  

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo nhu cầu biên chế giáo viên năm học 

2023-2024 như sau: 

A. THỰC TRẠNG VỀ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH NĂM HỌC 

2022 - 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 - 2024  

I. THỰC TRẠNG VỀ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH NĂM HỌC 2022 - 2023  

1. Đối với cấp học mầm non  

a) Tổng số trường: 24 trường.  

b) Tổng số nhóm trẻ: 97 và tổng số trẻ: 2.522, trong đó:  

- Nhóm trẻ từ 03-12 tháng tuổi: 0 nhóm trẻ và 0 trẻ;  

- Nhóm trẻ từ 13-24 tháng tuổi: 02 nhóm trẻ và 55 trẻ;  

- Nhóm trẻ từ 25-36 tháng tuổi: 95 nhóm trẻ và 2.467 trẻ.  

c) Tổng số lớp mẫu giáo: 208 và tổng số trẻ: 5.542, trong đó:  

- Lớp mẫu giáo 03-04 tuổi: Tổng số lớp: 50; tổng số trẻ: 1.777 Trong đó: 

Số trẻ học 01 buổi/ngày là: 0 trẻ; số trẻ học 02 buổi/ngày là: 1.777 trẻ;  

- Lớp mẫu giáo 04-05 tuổi: Tổng số lớp: 36; tổng số trẻ: 1.820 Trong đó: 

Số trẻ học 01 buổi/ngày là: 0 trẻ; số trẻ học 02 buổi/ngày là: 1.820 trẻ;  

- Lớp mẫu giáo 05-06 tuổi: Tổng số lớp: 122; tổng số trẻ: 1.945 Trong đó: 

Số trẻ học 01 buổi/ngày là: 0 trẻ; số trẻ học 02 buổi/ngày là: 1.945 trẻ.  

2. Đối với cấp học tiểu học  

Đề nghị báo cáo cụ thể số trường, lớp, học sinh, số lượng người làm việc 

theo 03 vùng (Vùng 1, Vùng 2, Vùng 3), cụ thể như sau:  

a) Vùng 1  

- Tổng số trường: 21  

- Tổng số lớp: 408; tổng số học sinh: 10.336. Trong đó: Số học sinh học 01 

buổi/ngày là: 0 học sinh; số học sinh học 02 buổi/ngày là: 10.336 học sinh.  

b) Vùng 2: 

- Tổng số trường: 0 
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- Tổng số lớp: 0; tổng số học sinh: 0 Trong đó: Số học sinh học 01 

buổi/ngày là: 0 học sinh; số học sinh học 02 buổi/ngày là: 0 học sinh.  

c) Vùng 3:  

- Tổng số trường: 0  

- Tổng số lớp: 0; tổng số học sinh: 0 Trong đó: Số học sinh học 01 

buổi/ngày là: 0 học sinh; số học sinh học 02 buổi/ngày là: 0 học sinh.  

3. Đối với cấp học trung học cơ sở  

a) Vùng 1  

- Tổng số trường: 17  

- Tổng số lớp: 187; tổng số học sinh: 6.528  

b) Vùng 2  

- Tổng số trường: 0 

- Tổng số lớp: 0; tổng số học sinh: 0  

c) Vùng 3  

- Tổng số trường: 0 

- Tổng số lớp: 0; tổng số học sinh: 0.  

II. KẾ HOẠCH VỀ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH NĂM HỌC 2023- 2024  

1. Đối với cấp học mầm non  

a) Tổng số trường: 24 trường.  

b) Tổng số nhóm trẻ: 98 và tổng số trẻ: 2.522, trong đó:  

- Nhóm trẻ từ 03-12 tháng tuổi: 0 nhóm trẻ và 0 trẻ;  

- Nhóm trẻ từ 13-24 tháng tuổi: 0 nhóm trẻ và 0 trẻ;  

- Nhóm trẻ từ 25-36 tháng tuổi: 98 nhóm trẻ và 2.522 trẻ.  

c) Tổng số lớp mẫu giáo: 202 và tổng số trẻ: 5.345, trong đó:  

- Lớp mẫu giáo 03-04 tuổi: Tổng số lớp: 34; tổng số trẻ: 1.763 Trong đó: 

Số trẻ học 01 buổi/ngày là: 0 trẻ; số trẻ học 02 buổi/ngày là: 1.763 trẻ;  

- Lớp mẫu giáo 04-05 tuổi: Tổng số lớp: 49; tổng số trẻ: 1.770 Trong đó: 

Số trẻ học 01 buổi/ngày là: 0 trẻ; số trẻ học 02 buổi/ngày là: 1.770 trẻ;  

- Lớp mẫu giáo 05-06 tuổi: Tổng số lớp: 119; tổng số trẻ: 1.812 Trong đó: 

Số trẻ học 01 buổi/ngày là: 0 trẻ; số trẻ học 02 buổi/ngày là: 1.812 trẻ.  

2. Đối với cấp học tiểu học  

a) Vùng 1  

- Tổng số trường: 21 

- Tổng số lớp: 403; tổng số học sinh: 10.088 Trong đó: Số học sinh học 01 

buổi/ngày là: 0 học sinh; số học sinh học 02 buổi/ngày là: 10.088 học sinh.  

b) Vùng 2:  
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- Tổng số trường: 0 

- Tổng số lớp: 0; tổng số học sinh: 0 Trong đó: Số học sinh học 01 

buổi/ngày là: 0 học sinh; số học sinh học 02 buổi/ngày là: 0 học sinh.  

c) Vùng 3:  

- Tổng số trường: 0  

- Tổng số lớp: 0; tổng số học sinh: 0 Trong đó: Số học sinh học 01 

buổi/ngày là: 0 học sinh; số học sinh học 02 buổi/ngày là: 0 học sinh.  

3. Đối với cấp học trung học cơ sở  

a) Vùng 1  

- Tổng số trường: 17 

- Tổng số lớp: 195; tổng số học sinh: 6.992 

b) Vùng 2  

- Tổng số trường: 0 

- Tổng số lớp: 0; tổng số học sinh: 0 

c) Vùng 3  

- Tổng số trường: 0  

- Tổng số lớp: 0; tổng số học sinh: 0 

B. THỰC TRẠNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 

2022 - 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2023 - 2024  

I. THỰC TRẠNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 

2022 - 2023  

1. Đối với cấp học mầm non  

a) Về tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động làm chuyên môn, 

nghiệp vụ theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải 

pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, đã được thay thế bởi Nghị định 

số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một 

số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (sau 

đây gọi tắt là hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ)  

- Tổng số lượng người làm việc và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ được 

giao năm học 2022 - 2023 là: 651 người, trong đó:  

+ Viên chức quản lý: 71 người;  

+ Giáo viên mầm non: 530 người;  

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): 50 người;  

+ Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ: 0 người.  

- Số biên chế giáo viên được bổ sung năm học 2022 - 2023 theo số Bộ 

Chính trị đã phê duyệt là: 15 người.  

b) Số viên chức và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ có mặt tại thời điểm 
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31/5/2023 là: 654 người, bao gồm:  

+ Viên chức quản lý: 69 người;  

+ Giáo viên mầm non: 535 người;  

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): 50 người;  

+ Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ: 0 người.  

Trong đó, số tuyển dụng năm học 2022 - 2023 là 25 người, bao gồm:  

+ Giáo viên mầm non: 25 người; trong đó, số giáo viên tuyển dụng trong số 

giáo viên bổ sung năm học 2022 - 2023 là: 15 người;  

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): 0 người;  

+ Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ: 0 người.  

Lý do chưa tuyển dụng hết số biên chế được giao: Đã tuyển dụng đảm bảo số 

lượng được UBND tỉnh giao; số lượng biên chế hiện có đang thấp hơn biên chế 

được giao do trong năm học có giáo viên nghỉ hưu, chuyển đi và xin thôi việc.  

2. Đối với cấp học tiểu học  

a) Về tổng số lượng người làm việc và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ  

- Tổng số lượng người làm việc và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ được 

giao năm học 2022 - 2023 là: 760 người, trong đó:  

+ Viên chức quản lý: 58 người;  

+ Giáo viên tiểu học: 626 người;  

+ Nhân viên (thư viện, thiết bị; công nghệ thông tin): 31 người;  

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): 45 người;  

+ Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): 0 người;  

+ Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ: 0 người.  

- Số biên chế giáo viên được bổ sung năm học 2022 - 2023 theo số Bộ 

Chính trị đã phê duyệt là: 0 người.  

b) Số viên chức và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ có mặt tại thời điểm 

31/5/2023 là: 728 người, bao gồm:  

+ Viên chức quản lý: 50 người;  

+ Giáo viên tiểu học: 605 người;  

+ Nhân viên (thư viện, thiết bị; công nghệ thông tin): 29 người;  

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): 42 người;  

+ Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): 0 người;  

+ Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ: 02 người.  

Trong đó, số tuyển dụng năm học 2022 - 2023 là 13 người, bao gồm:  

+ Giáo viên tiểu học: 13 người; trong đó, số giáo viên tuyển dụng trong số 

giáo viên bổ sung năm học 2022 - 2023 là: 0 người;  
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+ Nhân viên (thư viện, thiết bị; công nghệ thông tin): 0 người;  

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): 0 người;  

+ Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): 0 người;  

+ Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ: 02 người.  

Lý do chưa tuyển dụng hết số biên chế được giao: Phương án tuyển dụng 

được Sở Nội vụ phê duyệt cấp Tiểu học tuyển dụng 36 chỉ tiêu, tuy nhiên chỉ 

tuyển được 13 chỉ tiêu. Nguyên nhân: Do thiếu nguồn tuyển giáo viên các môn 

chuyên (Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật).  

3. Đối với cấp học trung học cơ sở  

a) Về tổng số lượng người làm việc và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ  

- Tổng số lượng người làm việc và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ được 

giao năm học 2022 - 2023 là: 496 người, trong đó:  

+ Viên chức quản lý: 37 người;  

+ Giáo viên trung học cơ sở: 386 người;  

+ Nhân viên (thư viện; thiết bị, thí nghiệm; công nghệ thông tin): 33 người;  

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): 40 người;  

+ Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): 0 người;  

+ Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ: 0 người.  

- Số biên chế giáo viên được bổ sung năm học 2022 - 2023 theo số Bộ 

Chính trị đã phê duyệt là: 0 người.  

b) Số viên chức và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ có mặt tại thời điểm 

31/5/2023 là: 479 người, bao gồm:  

+ Viên chức quản lý: 37 người;  

+ Giáo viên trung học cơ sở: 374 người;  

+ Nhân viên (thư viện; thiết bị, thí nghiệm; công nghệ thông tin): 31 người;  

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): 37 người;  

+ Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): 0 người;  

+ Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ: 0 người.  

Trong đó, số tuyển dụng năm học 2022 - 2023 là 08 người, bao gồm:  

+ Giáo viên trung học cơ sở: 08 người; trong đó, số giáo viên tuyển dụng 

trong số giáo viên bổ sung năm học 2022 - 2023 là: 0 người;  

+ Nhân viên (thư viện; thiết bị, thí nghiệm; công nghệ thông tin): 0 người;  

+ Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): 0 người;  

+ Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): 0 người;  

+ Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ: 0 người.  

Lý do chưa tuyển dụng hết số biên chế được giao: Phương án tuyển dụng 
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được Sở Nội vụ phê duyệt cấp THCS tuyển dụng 26 chỉ tiêu, tuy nhiên chỉ tuyển 

được 08 chỉ tiêu. Nguyên nhân: Do thiếu nguồn tuyển giáo viên các môn: Toán, 

Lý, Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật.  

II. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 

2023 - 2024  

1. Đối với cấp học mầm non  

Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ 

năm học 2023 - 2024 là: 779 người, trong đó: 

a) Viên chức quản lý: 71 người;  

b) Giáo viên mầm non: 660 người;  

c) Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): 48 người;  

d) Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ: 0 người.  

2. Đối với cấp học tiểu học  

Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ 

năm học 2023 - 2024 là: 762 người, trong đó: 

a) Viên chức quản lý: 58 người;  

b) Giáo viên tiểu học: 625 người; 

c) Nhân viên (thư viện, thiết bị; công nghệ thông tin): 29 người;  

d) Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): 50 người;  

đ) Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): 0 người;  

e) Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ: 0 người.  

3. Đối với cấp học trung học cơ sở  

Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ 

năm học 2023 - 2024 là: 527 người, trong đó:  

a) Viên chức quản lý: 37 người;  

b) Giáo viên trung học cơ sở: 405 người;  

c) Nhân viên (thư viện; thiết bị, thí nghiệm; công nghệ thông tin): 34 

người;  

d) Nhân viên (kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ): 51 người;  

đ) Nhân viên (giáo vụ; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật): 0 người;  

e) Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ: 0 người.  

C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Với Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT tham mưu Chính phủ giao bổ sung số 

lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp đảm bảo đủ định mức theo 

Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2017 của Liên Bộ Giáo 

dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ, Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 
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của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không cắt giảm cơ học chỉ tiêu biên chế giao hằng 

năm để thực hiện việc tinh giản biên chế; Bổ sung giáo viên đảm bảo đủ định 

mức quy định. 

Sớm điều chỉnh phương án tính định mức giáo viên theo Thông tư số 

16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT giữa các cấp học cho phù 

hợp với đặc thù vùng miền nhằm đảm bảo điều kiện về đội ngũ giáo viên thực 

hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

2. Với Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

Tỉnh ủy quan tâm, đề xuất với Bộ Chính trị sớm phân bổ nguồn bổ sung 

giáo viên theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 giai đoạn 2022-2026. 

Đề nghị UBND tỉnh bổ sung kinh phí: Hỗ trợ giáo viên đi học nâng cao 

trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của Luật Giáo dục năm 2019; Bổ sung các 

chính sách thu hút giáo viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Trên đây là báo cáo nhu cầu biên chế giáo viên năm học 2023-2024 của 

UBND huyện Tuần Giáo./.  

Nơi nhận:   
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Thường trực HĐND-UBND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Phòng: Nội vụ; GDĐT;  

- Lưu: VT, GDĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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